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Tuyến 

tỉnh

Tuyến 

huyện

Tuyến 

tỉnh

Tuyến 

huyện

1 Nhân viên y tế của đơn vị

Tổng số NVYT của đơn vị

2 Bác sỹ

2.1 BS y khoa (đa khoa)

2.2 BS y học cổ truyền

2.3 BS Răng - Hàm - Mặt

2.4 BS y học dự phòng

2.5 BS chuyên khoa (ThS, TS, CKI, CKII, BS nội trú)

3 Điều dưỡng

3.1 Điều dưỡng trung cấp

3.2 Điều dưỡng cao đẳng

3.3 Điều dưỡng đại học

3.4 Điều dưỡng sau đại học

4 Hộ sinh

4.1 Hộ sinh trung cấp

4.2 Hộ sinh cao đẳng

4.3 Hộ sinh đại học

4.4 Hộ sinh sau đại học

5

Kỹ thuật Y 

(Xét nghiệm, hình ảnh y học, PHCN, phục hồi răng, nhãn 

khoa…)

5.1 Kỹ thuật Y trung cấp 

5.2 Kỹ thuật Y cao đẳng

5.3 Kỹ thuật Y đại học

5.4 Kỹ thuật Y sau đại học

6 Dược

6.1 Dược sĩ trung cấp

BIỂU MẪU 1: HIỆN TRẠNG NHÂN LỰC Y TẾ CỦA ĐƠN VỊ

A. NHÂN LỰC CHUNG CỦA ĐƠN VỊ

Stt Chỉ số

Khối KCB Khối Dự phòng
Tuyến 

xã



6.2 Dược sĩ cao đẳng

6.3 Dược sĩ đại học

6.4 Dược sĩ sau đại học (ThS, TS, CKI, CKII, nội trú)

7 Y tế công cộng

7.1 Cử nhân Y tế công cộng

7.2 Y tế công cộng sau đại học (ThS, TS, CKI, CKII)

8 Y sĩ

8.1 Y sĩ đa khoa

8.2 Y sĩ y học cổ truyền

8.3 Y sĩ sản nhi

B. NHÂN LỰC CHUYÊN KHOA SAU ĐẠI HỌC 

(TS = Tiến sĩ; ThS = Thạc sĩ; CKII = Chuyên khoa II; CKI = Chuyên khoa I; NT = Nội trú)

TS ThS CKII CKI NT TS ThS CKII CKI NT TS ThS CKII CKI NT

1 Nội

2 Ngoại 

3 Sản – Phụ khoa

4 Nhi

5 Cấp cứu đa khoa

6 Gây mê hồi sức

7 Hồi sức cấp cứu và chống độc

8 Da liễu

9 Thần kinh

10 Răng hàm mặt

11 Tai mũi họng

12 Nhãn khoa

13 Lão khoa

14 Nội tiết

15 Ung thư

16 Lao và bệnh phổi

17 Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới

Stt
Tuyến xãTuyến huyệnTuyến tỉnh

Chuyên ngành



18 Ký sinh trùng côn trùng

19 Tâm thần

20 Huyết học - Truyền máu

21 Y học cổ truyền

22 Phục hồi chức năng

23 Chẩn đoán hình ảnh

24 Dịch tễ học

25 Dinh dưỡng

26 Y tế công cộng

27 Y học dự phòng

28 Y học gia đình

29 Y học chức năng (Sinh lý học, Hóa sinh)

30 Y học hình thái (Giải phẫu học, Mô phôi, Giải phẫu bệnh)

31 Sinh lý bệnh - Miễn dịch

32 Vi sinh y học

33 Khoa học y sinh

34 Kỹ thuật xét nghiệm y học

35 Công nghệ y sinh học

36 Điện quang và Y học hạt nhân 

37 Quản lý y tế

38 Quản lý bệnh viện

39 Y học biển

40 Điều dưỡng

41 Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

42 Hóa dược

43 Hóa sinh dược

44 Tổ chức quản lý dược

45 Dược lý và dược lâm sàng

46 Dược liệu- dược cổ truyền

47 Kiểm nghiệm thuốc và độc chất



BIỂU MẪU 2: SỐ LƯỢNG NHÂN LỰC ĐƯỢC TUYỂN DỤNG TRONG 5 NĂM (2018 - 2022)

Tuyến tỉnh Tuyến huyện Tuyến tỉnh Tuyến huyện

1 Nhân viên y tế của đơn vị

Tổng số NVYT được tuyển dụng mới trong 5 năm (2018 - 2022)

2 Bác sỹ

2.1 BS y khoa (đa khoa)

2.2 BS y học cổ truyền

2.3 BS Răng - Hàm - Mặt

2.4 BS y học dự phòng

2.5 BS chuyên khoa (ThS, TS, CKI, CKII, BS nội trú)

3 Điều dưỡng

3.1 Điều dưỡng trung cấp

3.2 Điều dưỡng cao đẳng

3.3 Điều dưỡng đại học

3.4 Điều dưỡng sau đại học

4 Hộ sinh

4.1 Hộ sinh trung cấp

4.2 Hộ sinh cao đẳng

4.3 Hộ sinh đại học

4.4 Hộ sinh sau đại học

5
Kỹ thuật Y 

(Xét nghiệm, hình ảnh y học, PHCN, phục hồi răng, nhãn khoa…)

5.1 Kỹ thuật Y trung cấp 

5.2 Kỹ thuật Y cao đẳng

5.3 Kỹ thuật Y đại học

5.4 Kỹ thuật Y sau đại học

6 Dược

6.1 Dược sĩ trung cấp

6.2 Dược sĩ cao đẳng

6.3 Dược sĩ đại học

6.4 Dược sĩ sau đại học (ThS, TS, CKI, CKII, nội trú)

Khối Khám chữa bệnh Khối Dự phòng
Tuyến xãChỉ sốStt



7 Y tế công cộng

7.1 Cử nhân Y tế công cộng

7.2 Y tế công cộng sau đại học (ThS, TS, CKI, CKII)

8 Y sĩ

8.1 Y sĩ đa khoa

8.2 Y sĩ y học cổ truyền

8.3 Y sĩ sản nhi



BIỂU MẪU 3: NHU CẦU BỔ SUNG NHÂN LỰC Y TẾ GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

Tuyến 

tỉnh

Tuyến 

huyện

Tuyến 

tỉnh

Tuyến 

huyện

1 Nhân viên y tế trên địa bàn

Tổng số NVYT trên địa bàn

2 Bác sỹ

2.1 BS y khoa (đa khoa)

2.2 BS y học cổ truyền

2.3 BS Răng - Hàm - Mặt

2.4 BS y học dự phòng

2.5 BS chuyên khoa (ThS, TS, CKI, CKII, BS nội trú)

3 Điều dưỡng

3.1 Điều dưỡng trung cấp

3.2 Điều dưỡng cao đẳng

3.3 Điều dưỡng đại học

3.4 Điều dưỡng sau đại học

4 Hộ sinh

4.1 Hộ sinh trung cấp

4.2 Hộ sinh cao đẳng

4.3 Hộ sinh đại học

4.4 Hộ sinh sau đại học

5

Kỹ thuật Y 

(Xét nghiệm, hình ảnh y học, PHCN, phục hồi răng, nhãn 

khoa…)

5.1 Kỹ thuật Y trung cấp 

5.2 Kỹ thuật Y cao đẳng

5.3 Kỹ thuật Y đại học

5.4 Kỹ thuật Y sau đại học

6 Dược

6.1 Dược sĩ trung cấp

6.2 Dược sĩ cao đẳng

6.3 Dược sĩ đại học

6.4 Dược sĩ sau đại học (ThS, TS, CKI, CKII, nội trú)

A. NHU CẦU BỔ SUNG NHÂN LỰC CỦA ĐƠN VỊ GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

Stt Chỉ số

Khối KCB Khối Dự phòng

Tuyến xã



7 Y tế công cộng

7.1 Cử nhân Y tế công cộng

7.2 Y tế công cộng sau đại học (ThS, TS, CKI, CKII)

8 Y sĩ

8.1 Y sĩ đa khoa

8.2 Y sĩ y học cổ truyền

8.3 Y sĩ sản nhi

B. NHU CẦU BỔ SUNG NHÂN LỰC CHUYÊN KHOA SAU ĐẠI HỌC 

(TS = Tiến sĩ; ThS = Thạc sĩ; CKII = Chuyên khoa II; CKI = Chuyên khoa I; NT = Nội trú)

TS ThS CKII CKI NT TS ThS CKII CKI NT TS ThS CKII CKI NT

1 Nội

2 Ngoại 

3 Sản – Phụ khoa

4 Nhi

5 Cấp cứu đa khoa

6 Gây mê hồi sức

7 Hồi sức cấp cứu và chống độc

8 Da liễu

9 Thần kinh

10 Răng hàm mặt

11 Tai mũi họng

12 Nhãn khoa

13 Lão khoa

14 Nội tiết

15 Ung thư

16 Lao và bệnh phổi

17 Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới

18 Ký sinh trùng côn trùng

19 Tâm thần

20 Huyết học - Truyền máu

21 Y học cổ truyền

22 Phục hồi chức năng

23 Chẩn đoán hình ảnh

Tuyến huyện Tuyến xã
Stt Chuyên ngành

Tuyến tỉnh



24 Dịch tễ học

25 Dinh dưỡng

26 Y tế công cộng

27 Y học dự phòng

28 Y học gia đình

29 Y học chức năng (Sinh lý học, Hóa sinh)

30 Y học hình thái (Giải phẫu học, Mô phôi, Giải phẫu bệnh)

31 Sinh lý bệnh - Miễn dịch

32 Vi sinh y học

33 Khoa học y sinh

34 Kỹ thuật xét nghiệm y học

35 Công nghệ y sinh học

36 Điện quang và Y học hạt nhân 

37 Quản lý y tế

38 Quản lý bệnh viện

39 Y học biển

40 Điều dưỡng

41 Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

42 Hóa dược

43 Hóa sinh dược

44 Tổ chức quản lý dược

45 Dược lý và dược lâm sàng

46 Dược liệu- dược cổ truyền

47 Kiểm nghiệm thuốc và độc chất
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